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I. Mục tiêu.
1. Năng lực. 
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn. Xác định mới quan hệ, phân tích giá trị lịch sử, vận dụng và liên hệ thực tiễn
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức địa lý, viết bài phân tích so sánh, đánh giá địa hình châu Âu-Châu Á.
- Phát triển bản thân: Rút ra bài học cho bản thân
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm –Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy tại lớp
III. Công cụ đánh giá. Hệ thống câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	1
	Châu Âu (75% - 3,75 điểm)
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu
	5TN
	1TL*
	1TL(a)
	1TL(b)
	37,5%

	
	
	- Đặc điểm tự nhiên
	
	
	
	
	

	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội
	
	
	
	
	

	
	
	- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	
	
	
	
	

	
	
	- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	
	
	
	
	

	2
	Châu Á (25% - 1,25 điểm)
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
	3TN
	1TL
	
	
	12,5%

	
	
	- Đặc điểm tự nhiên
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	8TN
	2TL
	1TL(a)
	1TL(b)
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung (LS; ĐL)
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Châu Âu
( 75% -  3,75 điểm)
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
- Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).
- Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.
- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hóa ở châu Âu.
Thông hiểu
- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi.
- Phân tích được đặc điểm phân hóa khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.
- Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Vận dụng
- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
Vận dụng cao
- Nêu được dẫn chứng mối quan hệ Việt Nam với EU.
	


5TN
	












1TL*
	



















1TL(a)
	






















TL(b)

	2
	Châu Á
(25% - 1,25 điểm)
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
- Đặc điểm tự nhiên
	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
Thông hiểu
- Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
	3TN
	













1TL
	
	

	Tổng số câu
	
	8 câu TNKQ
	2 câu TL
	1 câu TL(a)
	1 câu TL(b)

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5



VI. Đề kiểm tra 
A.Trắc nghiệm -2 điểm  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk88341991]Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong những câu sau:
Câu 1. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu với châu Á là dãy núi
A. U-ran.	B. An-pơ.	      C. Cac-pat.  	    D. Xcan-đi-na-vi.
Câu 2. Khu vực địa hình chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là
A. đồng bằng.	B. núi già.     	 C. núi trẻ.	         D. cao nguyên.
Câu 3. Châu Âu thuộc lục địa 
A. Phi.	B. Á - Âu.           C. Nam Mĩ.	         D. Bắc Mĩ. 
Câu 4. Hiện nay, châu Âu có tỉ lệ dân thành thị ở mức
A. cao.		B. thấp.		C. trung bình.	D. rất thấp.
Câu 5. Ở châu Âu khu vực nào sau đây thuộc đới lạnh?
A. Tây Âu.		B. Đông Âu.		C. Bắc Âu.		D. Nam Âu.
Câu 6. Châu Á trải dài trong khoảng 
A. từ vòng cực Nam đến cực Nam.      
B. từ vùng cực Bắc đến khoảng 100N.
C. từ vòng cực Nam đến khoảng 100N.
D. từ vòng cực Bắc đến cực Bắc.
Câu 7. Ở châu Á, đới khí hậu phân bố xung quanh đường chí tuyến bắc là 
A. nhiệt đới.		B. ôn đới.      C. cận nhiệt đới.	D. xích đạo. 
Câu 8. Sơn nguyên Tây Tạng phân bố ở khu vực nào sau đây của châu Á?
A. Rìa phía bắc.				B. Rìa phía đông.
C. Vùng trung tâm.			D. Ven biển Địa Trung Hải.     
II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Trình bày đặc điểm địa hình miền núi ở châu Âu.
Câu 2 (1,5 điểm).
a) Trình bày thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
b) Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.
Câu 3 (0,5 điểm). Nêu ý nghĩa của sông hồ đối với đời sống con người và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.
VII. Đáp án 
A. Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	1-A
	2-A
	3-B
	4-A
	5-C
	6-B
	7-A
	8-C


B. Tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	
	Điểm

	1
	 Trình bày đặc điểm  địa hình miền núi ở châu Âu.
	
	1,0

	
	- Địa hình miền núi bao gồm núi già và núi trẻ.
+ Khu vực núi già nằm ở phía Bắc và vùng trung tâm, chủ yếu là núi trung bình và núi thấp với đỉnh tròn, sườn thoải. ( dẫn chứng: D.Xcan – Đi- na- vi)
+ Khu vực núi trẻ tập trung ở phía nam, phần lớn các núi có độ cao trung bình dưới 2000m, với những đỉnh cao, nhọn bên cạnh những thung lũng sâu. ( dẫn chứng: dãy An – Pơ, dãy Các- Pát…)
	
	0,5

0,5

	2
	 a) Trình bày thực trạng và giải pháp về vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
	
	1,0

	
	- Thực trạng: 
+ Trước đây: ô nhiễm không khí ở châu Âu đang ở mức đáng báo động. 
+ Hiện nay: đã được cải thiện đáng kể.
	
	0,5

	
	- Giải pháp: 
* Về Chính sách: 
+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.
+ Đánh thuế nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao.
* Về  Công nghệ
+ Đầu tư vào công nghệ xanh, sử dụng công nghệ tái tạo.
+ Sử dụng phương tiện giao thông: Giảm lượng xe lưu thông trong thành phố, sử dụng phương tiện công cộng,…
* Giải pháp khác…
(Lưu ý: 
· Nếu HS nêu được từ 2/3 giải pháp trở lên thì cho điểm tối đa.
· Nếu kể được 3 giải pháp sẽ cộng thêm 0.25 điểm khi toàn bài chưa đạt điểm tối đa.)
	
	0,5

	
	b) Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.
	
	0,5

	
	- Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu là: gạo, cà phê, cao su, rau quả, hạt tiêu, chè,…
(Lưu ý: Nếu HS kể được 3 mặt hàng trở lên thì cho điểm tối đa.)
	
	

	3
	Nêu ý nghĩa của sông hồ đối với đời sống con người và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.
	
	0,5

	
	- Sông hồ châu Á có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống con người và môi trường tự nhiên
+ Đối với đời sống: cung cấp nước cho đời sống, cải thiện môi trường sống của con người.
+ Bảo vệ tự nhiên: đa dạng về sinh học, thành phần môi trường sống.
- Cần sử dụng hợp lí nguồn nước sông, hồ để tránh tình trạng ô nhiễm và cạn kiệt.
	
	0,25

0,25



                                                                    Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023

	DUYỆT CỦA TỔ CM
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